DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 20/3/2017

	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	1107
	Hoàng Thị Minh Nguyệt
	Hòa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2
	1108
	Phan Thị Bình
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	3
	1109
	Nguyễn Thị Liễu
	Phúc  Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4
	1110
	Mai Xuân Văn 
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	5
	1111
	Đặng Văn Thủy
	Thuận Đức, Đồng Hới, Quảng Bình

	6
	1113
	Trương Thị Hồng
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	7
	1114
	Võ Quang Chiến
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	8
	1115
	Phạm Hồng Minh
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	9
	1116
	Nguyễn Văn Khương
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	10
	1117
	Trương Văn Hữu
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	11
	1118
	Nguyễn Khắc Anh
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	12
	1119
	Nguyễn Thanh Toàn
	Thuận Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	13
	1120
	Nguyễn Thị Đào
	Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	14
	1121
	Đặng Thị Quỳnh Trang
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	15
	1122
	Diệp Thị Hà My
	Quảng Kim, Quảng Trạch, Quảng Bình

	16
	1123
	Phạm Hưởng
	Hải Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình


	17
	1125
	Châu Đình Trung
	Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	18
	1127
	Nguyễn Hải
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19
	1128
	Nguyễn Việt Đức
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20
	1129
	Trương Phi Hùng
	Kim Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	21
	1131
	Nguyễn Thanh Điệp
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22
	1132
	Nguyễn Văn Tuấn
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23
	1133
	Đoàn Thị Phương
	Phong Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	24
	1134
	Nguyễn Minh Tâm
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25
	1135
	Phan Mạnh Hùng
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	26
	1137
	Phạm Hiệp
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	27
	1140
	Lê Thị Tú
	Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	28
	1141
	Phạm Sơn Tây
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	29
	1142
	Lê Hải Dương
	Thuận Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	30
	1143
	Trần Hữu Hùng
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	31
	1144
	Hoàng Văn Chung
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	32
	1145
	Trần Văn Phúc
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	33
	1147
	Lê Mạnh Hùng
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	34
	1149
	Trịnh Minh Hoàng
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	35
	1150
	Nguyễn Văn Thủ
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	36
	1154
	Hoàng Văn Tuấn
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình


